
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 19/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 4 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

  

STT SBD Tài khoản Mã SV Họ và tên Lớp 
Ghi 

chú 

1 088 E122088 175640101043 Nguyễn Thị Hương K62A_THUY   

2 089 E122089 187850103021 Đoàn Thị Yến Hương K63_QLDD   

3 090 E122090 175640101109 Nguyễn Quốc Huy K62B_THUY   

4 091 E122091 175620110015 Trần Quang Huy K62_KHCT   

5 092 E122092 175640101113 Nguyễn Vũ Huy K62A_THUY   

6 093 E122093 20B850103459 Đỗ Thị Thương Huyền K65B3_LT_QLDD_CQ   

7 094 E122094 197420201002 Lê Quang Kha K64_CBLS   

8 095 E122095 18B640101013 Nguyễn Minh Khải K9B_LT_TY_CQ   

9 096 E122096 187620105002 Nguyễn Mạnh Khải K63_ChanNuoi   

10 097 E122097 187340101027 Lê Minh Khiêm K63_CBLS   

11 098 E122098 187580201003 Lê Đăng Khoa K63_TKNT   

12 099 E122099 187620211020 Chau Khone K63_QLTNR   

13 100 E122100 187620211011 Lại Trung Kiên K63_QLTNR   

14 101 E122101 175620112015 Trần Tuấn Kiệt K62_BVTV   

15 102 E122102 175640101005 Nguyễn Quốc Kiệt K62A_THUY   

16 103 E122103 187620211013 Trần Anh Kiệt K63_QLTNR   

17 104 E122104 
175620105005 

Nguyễn Quốc 

Thái Lâm 
K62_ChanNuoi 

  

18 105 E122105 187620110002 Nguyễn Ngọc Lâm K63_KHCT   

19 106 E122106 20B640101361 Huỳnh Thị Lan K65B2_LT_THUY_CQ   

20 107 E122107 197540301003 Địch Văn Lanh K64_CBLS   

21 108 E122108 21B340301001 Hồ Thị Lê K66A4_LT_KT_BH_CQ   

22 109 E122109 20B640101381 Bùi Thị Xuân Lệ K65B2_LT_THUY_CQ   

23 110 E122110 20B850103466 Phan Văn Liên K65B3_LT_QLDD_CQ   

24 111 E122111 17B340301094 Lê Thị Liên K8B_LT_KT_CQ_CS2   

25 112 E122112 20B340301453 
Mai Trần Thị 

Kiều 
Linh K65B1_LT_KT_BH_CQ 

  

26 113 E122113 20B340301398 Nguyễn Thị Mỹ Linh K65B1_LT_KT_BH_CQ   

27 114 E122114 187340101030 Nguyễn Thị Diệu Linh K63_QTKD   

28 115 E122115 187549001001 Hồ Tú Linh K63_CBLS   

29 116 E122116 187580108010 Huỳnh Quốc Lĩnh K63_TKNT   

  
Tổng số SV dự thi:  

 
Tổng số SV vắng thi:  

 Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


